PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ
           TRƯỜNG TIÊU HỌC NGUYỄN TRÃI

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
(Áp dụng từ tuần 24)
	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng
1A1

	
Nguyễn T Thái Hòa
1
	
1
	T.NGHIỆM
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa

	
	
	2
	TV
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa
	TĐTV
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa

	
	
	3
	TV
	C. Hòa
	KNS
	C. Thu
	 TOÁN
	C. Hòa
	TOÁN
	C. Hòa
	TCTV
	C. Hòa

	
	
	4
	TC TOÁN
	C. Hòa
	TOÁN
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa
	TV
	C. Hòa
	T.NGHIỆM
	C. Hòa

	
	
	5
	CLBMT
	C. Hòa
	CLBÂN
	C. Hòa
	CLBMT
	C. Hòa
	CLBÂN
	C. Hòa
	CLB TOÁN
	C. Hòa

	Buổi chiều
1A1

	
	1
	NN
	C. My
	TV
	C. Hòa
	TNXH
	C. Huyên
	NN
	C. My
	GDTC
	C. T Bảy

	
	
	2
	Â.NHẠC
	C. Thu
	TV
	C. Hòa
	GDTH
	C.Thủy
	ĐĐ
	C. Thu
	GDTC
	T.Toàn

	
	
	3
	TNXH
	C. Huyên
	TCT
	C. Hòa
	GDTH
	C.Thủy
	M.THUAT
	C. Nhật
	
	

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

1A2

	




Hoàng Thị
T. Hương
7
	
1
	T.NGHIỆM
	C. Hương
	TV
	C. Hương
	TV
	C. Hương
	GDTC
	C. Hương
	TV
	C. Hương

	
	
	2
	TV
	C. Hương
	TV
	C. Hương
	TV
	C. Hương
	TV
	C. Hương
	TV
	C. Hương

	
	
	3
	TV
	C. Hương
	TOÁN
	C. Hương
	GDTC
	C. Hương
	TV
	C. Hương
	TOÁN
	C. Hương

	
	
	4
	TC TOÁN
	C. Hương
	KNS
	C. Hương
	TV
	C. Hương
	TOÁN
	C. Hương
	TCTV
	C. Hương

	
	
	5
	CLB
	C. Hương
	CLB
	C. Hương
	CLB
	C. Hương
	CLB
	C. Hương
	CLB
	C. Hương

	Buổi chiều
1A2

	
	1
	Â.NHẠC
	C. Thu
	TV
	C. Hương
	ĐĐ
	C. Thu
	TNXH
	C. Huyên
	TĐTV
	C. Hương

	
	
	2
	NN
	C. My
	TV
	C. Hương
	TNXH
	C. Huyên
	GDTH
	C.Thủy
	T.NGHIỆM
	C. Hương

	
	
	3
	M. THUAT
	C. Nhật
	TC TOÁN
	C. Hương
	NN
	C. My
	GDTH
	C.Thủy
	-
	-

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

1A3

	Nguyễn 
Thị Dương
7
	
1
	T.NGHIỆM
	C. Dương
	TV
	C. Dương
	TV
	C. Dương
	GDTC
	C. Dương
	TV
	C. Dương

	
	
	2
	TV
	C. Dương
	TV
	C. Dương
	TV
	C. Dương
	TV
	C. Dương
	TV
	C. Dương

	
	
	3
	TV
	C. Dương
	TOÁN
	C. Dương
	GDTC
	C. Dương
	TV
	C. Dương
	TOÁN
	C. Dương

	
	
	4
	TC TOÁN
	C. Dương
	KNS
	C. Dương
	TV
	C. Dương
	TOÁN
	C. Dương
	TĐTV
	C. Dương

	
	
	5
	CLB
	C. Dương
	CLB
	C. Dương
	CLB
	C. Dương
	CLB
	C. Dương
	CLB
	C. Dương

	Buổi chiều
1A3

	
	1
	GDTH
	C.Thủy
	TV
	C. Dương
	NN
	C. My
	ĐĐ
	C. Thu
	TCTV
	C. Dương

	
	
	2
	GDTH
	C.Thủy
	TV
	C. Dương
	Â.NHẠC
	C. Thu
	TNXH
	C. Huyên
	T.NGHIỆM
	C. Dương

	
	
	3
	NN
	C. My
	TC TOÁN
	C. Dương
	TNXH
	C. Huyên
	M. THUAT
	C. Nhật
	
	

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

2A1

	

Đinh Thị Thủy
8
	1
	CHÀO CỜ
	C. Thủy
	K.CHUYỆN
	C. Thủy
	T. DỤC
	C. Sáu
	T.CÔNG
	C. Nhật
	TOÁN
	C. Thủy

	
	
	2
	TẬP ĐỌC
	C. Thủy
	TOÁN
	C. Thủy
	T. ĐỌC
	C. Thủy
	TOÁN
	C. Thủy
	T. DỤC
	C. Sáu

	
	
	3
	TẬP ĐỌC
	C. Thủy
	C.TẢ
	C. Thủy
	TOÁN
	C. Thủy
	C TẢ
	C. Thủy
	T L VĂN
	C. Thủy

	
	
	4
	TOÁN
	C. Thủy
	KNS
	C. Thủy
	ĐẠO ĐỨC
	C. Huyên
	M.THUẬT
	C. Nhật
	SH LƠP
	C. Thủy

	
	
	5
	CLB
	C. Thủy
	CLB
	C. Thủy
	CLB
	C. Thủy
	CLB
	C. Thủy
	CLB
	C. Thủy

	Buổi chiều
2A1

	
	1
	TNXH
	C. Huyên
	T. ANH
	C.Thắm
	TCTV
	C. Thủy
	LT&C
	C. Thủy
	TC TOÁN
	C. Thủy

	
	
	2
	TIN HỌC
	C.Lanh
	T. ANH
	C.Thắm
	TĐTV
	C. Thủy
	HĐNGLL
	C. Thủy
	TC TV
	C. Thủy

	
	
	3
	TIN HỌC
	C.Lanh
	Â. NHẠC
	C. Thu
	TC TOÁN
	C. Thủy
	TẬP VIẾT
	C. Thủy
	TC TOÁN
	C. Thủy

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

2A2

	

Bùi Thị Tuyết Sen
8
	
1
	
CHÀO CỜ
	C. Sen
	TOÁN
	C. Sen
	
T. ĐỌC
	C. Sen
	
TOÁN
	C. Sen
	T. DỤC
	C. Sáu

	
	
	2
	TẬP ĐỌC
	C. Sen
	K.CHUYỆN
	C. Sen
	T. DỤC
	C. Sáu
	TNXH
	C. Sen
	M.THUAT
	C. Nhật

	
	
	3
	TẬP ĐỌC
	C. Sen
	C.TẢ
	C. Sen
	TOÁN
	C. Sen
	C TẢ
	C. Sen
	TOÁN
	C. Sen

	
	
	4
	TOÁN
	C. Sen
	HĐNGLL
	C. Sen
	LT&C
	C. Sen
	TẬP VIẾT
	C. Sen
	T L VĂN
	C. Sen

	
	
	5
	CLB
	C. Sen
	CLB
	C. Sen
	CLB
	C. Sen
	CLB
	C. Sen
	CLB
	C. Sen

	Buổi chiều

2A2

	
	1
	TĐTV
	C. Sen
	TC TOÁN
	C. Sen
	T. CÔNG
	C. Nhật
	A. NHẠC
	C. Thu
	KNS
	C. Sen

	
	
	2
	TC TV
	C. Sen
	TC TOÁN
	C. Sen
	T.ANH
	C. Thắm
	TIN HỌC
	C.Lanh
	ĐẠO ĐỨC
	C. Sen

	
	
	3
	TC TOÁN
	C. Sen
	TC TV
	C. Sen
	T.ANH
	C. Thắm
	TIN HỌC
	C.Lanh
	SH LƠP
	C. Sen

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

2A3


	

Nguyễn Thị Xoan
8
	
1
	
CHÀO CỜ
	
C. Xoan
	TOÁN
	
C. Xoan
	
T. ĐỌC
	C. Xoan
	
TOÁN
	C. Xoan
	TOÁN
	C. Xoan

	
	
	2
	TẬP ĐỌC
	C. Xoan
	K.CHUYỆN
	C. Xoan
	TOÁN
	C. Xoan
	TNXH
	C. Xoan
	T L VĂN
	C. Xoan

	
	
	3
	TẬP ĐỌC
	C. Xoan
	C.TẢ
	C. Xoan
	T. DỤC
	C. Sáu
	C TẢ
	C. Xoan
	T. DỤC
	C. Sáu

	
	
	4
	TOÁN
	C. Xoan
	HĐNGLL
	C. Xoan
	LT&C
	C. Xoan
	TẬP VIẾT
	C. Xoan
	SH LƠP
	C. Xoan

	
	
	5
	CLB
	C. Xoan
	CLB
	C. Xoan
	CLB
	C. Xoan
	CLB
	C. Xoan
	CLB
	C. Xoan

	Buổi chiều

2A3


	
	1
	TC TOÁN
	C. Xoan
	M.THUẬT
	C. Nhật
	TC TOÁN
	C. Sen
	ĐẠO ĐỨC
	C. Xoan
	TIN HỌC
	C.Lanh

	
	
	2
	TC TOÁN
	C. Xoan
	A. NHẠC
	C. Thu
	TC TV
	C. Sen
	KNS
	C. Xoan
	TIN HỌC
	C.Lanh

	
	
	3
	TĐTV
	C. Xoan
	T. CÔNG
	C. Nhật
	TC TV
	C. Sen
	T.ANH
	C. Thắm
	T.ANH
	C.  Thắm

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

3A1

	

Nguyễn Thị Luyến
7
	
1
	CHÀO CỜ
	C. Luyến
	TẬP VIẾT
	C. Luyến
	HĐNGLL
	C. Luyến
	TĐTV
	C. Luyến
	TOÁN
	C. Luyến

	
	
	2
	TOÁN
	C. Luyến
	TOÁN
	C. Luyến
	TOÁN
	C. Luyến
	TOÁN
	C. Luyến
	TLV
	C. Luyến

	
	
	3
	TĐ - KC
	C. Luyến
	C TẢ
	C. Luyến
	TNXH
	C. Huyên
	C TẢ
	C. Luyến
	KNS
	C. Luyến

	
	
	4
	TĐ - KC
	C. Luyến
	TC TOÁN
	C. Luyến
	LT&C
	C. Luyến
	TẬP ĐỌC
	C. Luyến
	SH LƠP
	C. Luyến

	
	
	5
	CLB
	C. Luyến
	CLB
	C. Luyến
	CLB
	C. Luyến
	CLB
	C. Luyến
	CLB
	C. Luyến

	Buổi chiều

3A1

	
	
1
	M.THUẬT
	C. Nhật
	TNXH
	C. Huyên
	TC TV
	C. Luyến
	TC TOÁN
	C. Luyến
	A. NHAC
	C. Thu

	
	
	2
	T. CÔNG
	C. Nhật
	T. ANH
	C My
	TIN HỌC
	C. Lanh
	T. ANH
	C My
	T. DUC
	C. Huyên

	
	
	3
	ĐẠO ĐỨC
	C. Thu
	T. ANH
	C My
	TIN HỌC
	C. Lanh
	T. ANH
	C My
	T. DUC
	C. Huyên

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

3A2

	
Trần Thị Kim Yến
7
	
1
	
CHÀO CỜ
	C. Yến
	HĐNGLL
	C. Yến
	T. ĐỌC
	C. Yến
	A. NHAC
	C. Thu
	TNXH
	C. Yến

	
	
	2
	TOÁN
	C. Yến
	TOÁN
	C. Yến
	TOÁN
	C. Yến
	ĐẠO ĐỨC
	C. Thu
	TOÁN
	C. Yến

	
	
	3
	TĐ - KC
	C. Yến
	LT&C
	C. Yến
	C.TẢ
	C. Yến
	M.THUẬT
	C. Nhật
	TLV
	C. Yến

	
	
	4
	TĐ - KC
	C. Yến
	T. ANH
	C My
	T. DỤC
	C. Yến
	TNXH
	C. Yến
	SH LƠP
	C. Yến

	
	
	5
	CLB
	C. Yến
	CLB
	C. Yến
	CLB
	C. Yến
	CLB
	C. Yến
	CLB
	C. Yến

	Buổi chiều

3A2

	
	
1
	T. DỤC
	C. Yến
	C TẢ
	C. Yến
	Tin học
	C. Lanh
	TC TOÁN
	C. Yến
	T. ANH
	C My

	
	
	2
	TĐTV
	C. Yến
	T. CÔNG
	C. Nhật
	T. ANH
	C My
	TC TV
	C. Yến
	T. ANH
	C My

	
	
	3
	TC TOÁN
	C. Yến
	TOÁN
	C. Yến
	KNS
	T.Toàn
	T.VIẾT
	C. Yến
	Tin học
	C. Lanh

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

3A3

	
Bùi Thị Hồng Xanh
7
	
1
	
CHÀO CỜ
	C. Xanh
	TOAN
	C. Xanh
	T.ANH
	C. My
	TOÁN
	C. Xanh
	T. DUC
	C. Xanh

	
	
	2
	TOÁN
	C. Xanh
	T. ĐỌC
	C. Xanh
	T.ANH
	C. My
	CHÍNH TẢ
	C. Xanh
	TOAN
	C. Xanh

	
	
	3
	TẬP ĐỌC
	C. Xanh
	L TỪ
	C. Xanh
	T.VIẾT
	C. Xanh
	A. NHAC
	C. Thu
	TLV
	C. Xanh

	
	
	4
	K.CHUYỆN
	C. Xanh
	HĐNGLL
	C. Xanh
	T. DUC
	C. Xanh
	ĐẠO ĐỨC
	C. Thu
	SH LƠP
	C. Xanh

	
	
	5
	CLB
	C. Xanh
	CLB
	C. Xanh
	CLB
	C. Xanh
	CLB
	C. Xanh
	CLB
	C. Xanh

	
	
	
1
	TOAN
	C. Xanh
	T.ANH
	C. My
	TNXH
	C. Xanh
	TC TOÁN
	C. Xanh
	M.THUẬT
	C. Nhật

	
	
	2
	TNXH
	C. Xanh
	TIN HỌC
	C.Thủy
	TC TOÁN
	C. Xanh
	TĐTV
	C. Xanh
	T. CÔNG
	C. Nhật

	
	
	3
	C .TẢ
	C. Xanh
	TIN HỌC
	C.Thủy
	TC TV
	C. Xanh
	KNS
	C. Xanh
	T.ANH
	C. My

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

4A1

	

Nguyễn Thị Hương
6
	
l
	CHÀO CỜ
	C. Hương
	LTỪ
	C. Hương
	HĐNGLL
	C. Hương
	C TẢ
	C. Hương
	L TỪ
	C. Hương

	
	
	2
	
TẬP ĐỌC
	C. Hương
	TOÁN
	C. Hương
	TLVĂN
	C. Hương
	TOÁN
	C. Hương
	TOAN
	C. Hương

	
	
	3
	
K.CHUYỆN
	C. Hương
	TIN HỌC
	C Thủy
	TOÁN
	C. Hương
	KNS
	C. Sáu
	TLV
	C. Hương

	
	
	4
	
TOÁN
	C. Hương
	K.HỌC
	C. Huyên
	TẬP ĐỌC
	C. Hương
	T.DUC
	C. Sáu
	SHOẠT
	C. Hương

	
	
	5
	CLB
	C. Hương
	CLB
	C. Hương
	CLB
	C. Hương
	CLB
	C. Hương
	CLB
	C. Hương

	Buổi chiều

4A1

	
	
l
	T.DUC
	C. Sáu
	Đ.LÝ
	T. Bảy
	TĐTV
	C. Hương
	TIN HỌC
	C Thủy
	T. ANH
	C. Thắm

	
	
	2
	T. ANH
	C. Thắm
	L.SỬ
	T. Bảy
	ĐẠO ĐỨC
	C. Hương
	K.THUÂT
	C. Sáu
	ÂM NHẠC
	C. Thu

	
	
	3
	T. ANH
	C. Thắm
	T. ANH
	C. Thắm
	TC TOÁN
	C. Hương
	K.HỌC
	C. Huyên
	M.THUẬT
	C. Nhật

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng
4A2


	
Lê Thị Huệ
7
	
1
	CHÀO CỜ
	C. Huệ
	TLVĂN
	C. Huệ
	K.HỌC
	C. Huyên
	L.SỬ
	C. Huệ
	L TỪ
	C. Huệ

	
	
	2
	
TẬP ĐỌC
	C. Huệ
	TOÁN
	C. Huệ
	TIN HỌC
	C Thủy
	M.THUẬT
	C. Nhật
	TOAN
	C. Huệ

	
	
	3
	
K.CHUYỆN
	C. Huệ
	ÂM NHẠC
	C. Thu
	T. ANH
	C. Thắm
	TOÁN
	C. Huệ
	TLVĂN
	C. Huệ

	
	
	4
	
TOÁN
	C. Huệ
	Đ.LÝ
	C. Huệ
	T. ANH
	C. Thắm
	C TẢ
	C. Huệ
	SHOẠT
	C. Huệ

	
	
	5
	CLB
	C. Huệ
	CLB
	C. Huệ
	CLB
	C. Huệ
	CLB
	C. Huệ
	CLB
	C. Huệ

	Buổi chiều
4A2


	
	
1
	LTỪ
	C. Huệ
	TIN HỌC
	C Thủy
	KNS
	C. Huệ
	T. ANH
	C. Thắm
	TC TOÁN
	C. Huệ

	
	
	2
	ĐẠO  ĐỨC
	C. Huệ
	T.DUC
	C. Sáu
	TẬP ĐỌC
	C. Huệ
	T. ANH
	C. Thắm
	T.DUC
	C. Sáu

	
	
	3
	HĐNGLL
	C. Huệ
	K.HỌC
	C. Huyên
	TOÁN
	C. Huệ
	K.THUÂT
	C. Sáu
	TĐTV
	C. Huệ

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

4A3

	Nguyễn Thị Hằng Diệu
7
	
1
	CHÀO CỜ
	C. Diệu
	T. ANH
	C. Thắm
	T. ANH
	C. Thắm
	LTỪ
	C. Diệu
	M.THUẬT
	C. Nhật

	
	
	2
	
TẬP ĐỌC
	C. Diệu
	T. ANH
	C. Thắm
	TOÁN
	C. Diệu
	C TẢ
	C. Diệu
	TLVĂN
	C. Diệu

	
	
	3
	
K.CHUYỆN
	C. Diệu
	K.HỌC
	C. Huyên
	TẬP ĐỌC
	C. Diệu
	TOÁN
	C. Diệu
	TOÁN
	C. Diệu

	
	
	4
	
TOÁN
	C. Diệu
	TIN HỌC
	C. Thủy
	TIN HỌC
	C. Thủy
	ĐẠO  ĐỨC
	C. Diệu
	SHOẠT
	C. Diệu

	
	
	5
	CLB
	C. Diệu
	CLB
	C. Diệu
	CLB
	C. Diệu
	CLB
	C. Diệu
	CLB
	C. Diệu

	
Buổi chiều

4A3

	
	
1
	L TỪ
	C. Diệu
	K.THUÂT
	C. Sáu
	HĐNGLL
	C. Diệu
	TĐTV
	C. Diệu
	T.DUC
	C. Sáu

	
	
	2
	Đ.LÝ
	C. Diệu
	K.HỌC
	C. Huyên
	TOÁN
	C. Diệu
	TC TOÁN
	C. Diệu
	T. ANH
	C. Thắm

	
	
	3
	L.SỬ
	C. Diệu
	T.DUC
	C. Sáu
	TLV
	C. Diệu
	KNS
	C. Diệu
	ÂM NHẠC
	C. Thu

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

5A1

	

Trần Thị Tùng
7
	
1
	CHÀO CỜ
	C. Tùng
	ÂM NHẠC
	C. Thu
	TIN HỌC
	C Thủy
	TOÁN
	C. Tùng
	TLVĂN
	C. Tùng

	
	
	2
	TẬP ĐỌC
	C. Tùng
	K. HỌC
	C. Huyên
	T. ANH
	C. Thắm
	TẬP ĐỌC
	C. Tùng
	TOAN
	C. Tùng

	
	
	3
	K.CHUYỆN
	C. Tùng
	T. ANH
	C. Thắm
	TIN HỌC
	C Thủy
	K.HỌC
	C. Huyên
	M.THUẬT
	C. Nhật

	
	
	4
	TOÁN
	C. Tùng
	T. ANH
	C. Thắm
	T.DUC
	C. Sáu
	L TỪ
	C. Tùng
	SHOẠT
	C. Tùng

	
	
	5
	CLB
	C. Tùng
	CLB
	C. Tùng
	CLB
	C. Tùng
	CLB
	C. Tùng
	CLB
	C. Tùng

	Buổi chiều

5A1

	
	
1
	T. ANH
	C. Thắm
	LTỪ
	C. Tùng
	Đ. ĐỨC
	C. Tùng
	TOÁN
	C. Tùng
	TĐTV
	C. Tùng

	
	
	2
	K.THUÂT
	C. Sáu
	TOÁN
	C. Tùng
	L.SỬ
	C. Tùng
	C TẢ
	C. Tùng
	TC TOÁN
	C. Tùng

	
	
	3
	T.DUC
	C. Sáu
	TLVĂN
	C. Tùng
	Đ.LÝ
	C. Tùng
	HĐNGLL
	C. Tùng
	KNS
	C. Tùng

	Buổi/ lớp
	Họ và tên GVCN
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	
Buổi sáng

5A2


	

Lê Thị Hà
7
	
1
	CHÀO CỜ
	C. Hà
	K. HỌC
	C. Huyên
	M.THUẬT
	C. Nhật
	T.DUC
	C. Sáu
	TĐTV
	C. Hà

	
	
	2
	TẬP ĐỌC
	C. Hà
	T. ANH
	C.My
	K.HỌC
	C. Huyên
	K.THUÂT
	C. Sáu
	TLVĂN
	C. Hà

	
	
	3
	TOÁN
	C. Hà
	T. ANH
	C.My
	T. ANH
	C.My
	TIN HỌC
	C Thủy
	TOAN
	C. Hà

	
	
	4
	K.CHUYỆN
	C. Hà
	ÂM NHẠC
	C. Thu
	T. ANH
	C.My
	TIN HỌC
	C Thủy
	SHOẠT
	C. Hà

	
	
	5
	CLB
	C. Hà
	CLB
	C. Hà
	CLB
	C. Hà
	CLB
	C. Hà
	CLB
	C. Hà

	Buổi chiều

5A2


	
	
1
	LTỪ
	C. Hà
	L TỪ 
	C. Hà
	TẬP ĐỌC
	C. Hà
	TOÁN
	C. Hà
	KNS
	C. Hà

	
	
	2
	Đ. ĐỨC
	C. Hà
	TOÁN
	C. Hà
	TOÁN
	C. Hà
	C TẢ
	C. Hà
	TC TOÁN
	C. Hà

	
	
	3
	TLVĂN
	C. Hà
	L.SỬ
	C. Hà
	Đ.LÝ
	C. Hà
	HĐNGLL
	C. Hà
	T.DUC
	C. Sáu
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        Nguyễn Văn Toàn

